
STT Họ đệm Tên Ngày sinh
Số điện thoại

 liên lạc

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:
- Nếu ở TP: Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận TP

_ Nếu ở tỉnh: ghi rõ xã, huyện tỉnh
Chỗ ở hiện nay: Ghi rõ số nhà, đường, phường, quận TP

Tên công ty SV 
tự xin chỗ thực tập 

Địa chỉ công ty
 xin thực tập

Họ và tên; chức vụ của người tại Doanh 
nghiệp nhận SV đến thực tập

Số điện thoại 
của người tại 
Doanh nghiệp 

Ghi chú

VD Nguyễn Văn A 3/15/2023 0999999999 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM Công ty TNHH Một thành viên ô tô Lâm Khôi
14 Dương Bá Cung, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM

Anh Huỳnh Văn Hiền -  Giám Đốc 0903817429

VD Nguyễn Văn B 3/15/2023 0888888888 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

1 Hoàng Gia Bảo 08/09/2003 0382524116 Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước 31/40/10a Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

2 Nguyễn Văn Bin 29/08/2003 0358426860 Trung lương 2 ,An Nghiệp , Tuy An , Phú Yên KTX 390, hoàng văn thụ, phường 4 ,quận tân bình Công ty TNHH TM DV ÔTÔ HOÀNG PHÁT 218/42 Lê Thị Riêng, Thới An, Q.12, TP.HCM Hoàng Anh Tuấn -  Giám Đốc 0908643528

3 Mai Thành Chuẩn 21/07/2003 0347362633 157/24 Lê minh nhựt, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TpHCM 157/24 tổ 6, ấp Trung Lê Minh Nhựt Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, TP. HCM
Công ty rocar auto 504 Quốc lộ 22, pk6 Thị trấn Củ Chi, Huyện củ chi, TP.HCM Giám đốc - Lê Nguyên Đạt 0989303836

4 Lê Nguyễn Hữu Đan 02/05/2003 0399777394 KDC 13a xã Đức Lân,Huyện Mộ Đức,tỉnh Quảng Ngãi đường 6a, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

5 Lê Quốc Danh 13/03/2003 0962476954 Xóm 2 Thôn An Quý Nam, xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 115/47 lê đức thọ phường 17 gò vấp 
SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

6 Nguyễn Tiến Đạt 14/09/2003 0853572550 1962, tổ 3, ấp B2, xã Phước Minh, Huyện Dương Minh Châu,Tây Ninh B14/3C, ấp 2C, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh
Honda Ô tô Biên Hòa Đồng Nai chi nhánh Phát tiến B04 Khu công nghiệp Amata Long Bình TP Biên Hòa Đồng Nai Đào Trung Hiếu Giám đốc dịch vụ 0903695947 Thầy: Hà Quốc Bảo h

7 Lê Quang Định 05/04/2003 Tổ 29 Ấp Đồng Tân ,Xã Tân Hòa ,Huyện Đồng Phú ,Tỉnh Bình Phước
Nghỉ luôn

8 Huỳnh Văn Đức 27/11/2002 0338270549 Số nhà 152 Ấp phụng thạnh xã thạnh tiến huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ 138 đường 30 phường 6 quận Gò Vấp Công ty TNHH TM DV ÔTÔ HOÀNG PHÁT 218/42 Lê Thị Riêng, Thới An, Q.12, TP.HCM Hoàng Anh Tuấn -  Giám Đốc 0908643528

9 Trương Hoàng Quốc Dũng 11/12/2002 0327911697 176/3, Ấp Thạnh Quí Thị Trấn Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú Tỉnh Bến Tre 24 Lê Đình ThámTân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

10 Trần Thanh Duy 17/03/2003 0357159347 ấp Bình Đông Trung xã Bình Nhì,Gò Công Tây, Tiền Giang 32 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, Quận Tân Bình Công ty TNHH TM DV ÔTÔ HOÀNG PHÁT 218/42 Lê Thị Riêng, Thới An, Q.12, TP.HCM Hoàng Anh Tuấn -  Giám Đốc 0908643528

11 Trương Hoàng Khánh Duy 16/01/2003 0924064925 C3/41C ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh C3/41C ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

12 Nguyễn Phúc Hậu 31/10/2003 0963609624 ấp đường long ,Xã Thạnh đức, Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh
C7c Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM

Gara Ô Tô Hân Gia 38 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Q7, TPHCM Giám đốc dịch vụ - Lê Tuấn Khang 0924191951

13 Lữ Trung Hiếu 28/11/2003 0333058936 Khu dân cư 24,thôn Thạch Trụ Đông, Xã Đức Lân, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi 75/2 đường D9, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
Công Ty TNHH Đại Phát Tín 

1286 Quốc Lộ 1A, Quận 12 Phạm Ngọc Huỳnh - Giám Đốc Dịch Vụ *0939514768

14 Nguyễn Quốc Huy 20/01/2003 0354950313 Tân Hưng thành phố Hưng Yên Hưng Yên  B13/35D, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
AnXa Auto 40a Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM Anh Long 0903869221 Thầy Thịnh (phó khoa h

15 Phan Văn Khải 01/04/2003 0366657445 Khu phố Lộc Phước, Phường Lộc Hưng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh Tổ 1, Khu phố Lộc Phước, Phường Lộc Hưng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
Công ty rocar auto 504 Quốc lộ 22, pk6 Thị Trấn Củ Chi, Huyện củ chi, TP.HCM Giám đốc - Lê Nguyên Đạt 0989303836

16 Lê Khang 19/04/2003 0775173568 215/26 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM C8/17 đường Bờ Xe Lam, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM
Gara Ô Tô Hân Gia 38 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q7, TPHCM Giám đốc dịch vụ - Lê Tuấn Khang

0924191951

17 Lê Minh Khoa 11/04/2003 0839143292 Ấp phú hữu xã phú tân huyện tân phú đông tỉnh tiền giang 36 số 3, Phường 10, Quận Tân Bình Công ty TNHH TM DV ÔTÔ HOÀNG PHÁT 218/42 Lê Thị Riêng, Thới An, Q.12, TP.HCM Hoàng Anh Tuấn -  Giám Đốc 0908643528

18 Phạm Tuấn Kiệt 24/11/2003 0355739571 Khu Phố Lộc Thanh, Phường Lộc Hưng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh Khu Phố Lộc Thanh, Phường Lộc Hưng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
AnXa Auto 40a Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM Anh Long 0903869221 Thầy Thịnh (phó khoa h

19 Đỗ Tiến Lĩnh 20/12/2003 0379348257 21 Nguyễn Đình Chiểu Thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi 2c/5/17a đường số 39 kp6,Phường Linh Trung,Thủ Đức 
SV chưa Tìm được chổ thực tập TN

20 Nguyễn Luân 24/02/2003 0339875797 136, Thôn 2A, EaM'nang, CưM'gar, Đắk Lắk KP bình đáng, Phường bình hoà, TP thuận an, Bình d  ương 
SV chưa Tìm được chổ thực tập TN

21 Huỳnh Minh Lục 07/12/2003 0354564656 khu phố Phú An, xã Hoài Hương, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định 1264/50 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

22 Nguyễn Văn Mến 08/01/2003 0364788451 Khu dân cư số 5, xóm 4, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 147/7/4 Đường Tân Kì Tân Qúy, Phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú
sv chưa tìm được chỗ thực tập TN

23 Nguyễn Hoàng Minh 08/03/2003 0382558435 Tổ 4, ấp Tân Thuận, xã Hưng Thuận Thị, xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
Ấp Tân Thuận,Xã Hưng Thuận,Thị xã Trảng Bàng,Tỉnh Tây Ninh AnXa Auto 40a Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM Anh Long 0903869221 Thầy Thịnh (phó khoa h

24 Nguyễn Thanh Nam 28/12/2003 0393332041 100/4 ấp 5 , Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh 100/4 Ấp 5,Xã Xuân Thới Thượng,Hóc Môn,TP Hồ Chí Minh
Garage ÔTô Sáng Đạt 190 ,Quốc Lộ 22, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi ,TP.HCM Anh Nguyễn Văn Năm-Giám Đốc 0989528937

25 Đinh Hoàng Phúc 26/05/2003 0329076506 Số 20, Đường 530, Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh Số 20, Đường 530, Ấp Ngã Tư, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Tp.HCM
Garage ÔTô Sáng Đạt 190 ,Quốc Lộ 22, Ấp Đình,Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi ,TP.HCM Anh Nguyễn Văn Năm-Giám Đốc 0989528937

26 Nguyễn Trần Hồng Quốc 02/03/2003 0934935657 59 Phạm Ngũ Lão, TDP 10, Phường Thành Công, Tp Buôn Ma Thuột. Tỉnh Đắk Lắk 5A Tống Văn Hên, Phường 15, Tân Bình
sv chưa tìm được chỗ thực tập TN

27 Đỗ Nhật Quý 26/06/2003 0346646140 Thôn Của Xã IaLốp Huyện EASúp TỉnhĐắk Lắk 5A Tống Văn Hên, Phường 15, Tân Bình
sv chưa tìm được chỗ thực tập TN

28 Nguyễn Viết Quyền 27/11/2003 0783671207 Tổ 7, Tân Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa_Vũng Tàu 5A Tống Văn Hên, Phường 15, Tân Bình
sv chưa tìm được chỗ thực tập TN

29 Đỗ Danh Sáng 13/05/2003 0866500518 A5/38C9 tổ 2 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM A5/38 C9 Tổ 2 Ấp 1B Vĩnh Lộc A Bình Chánh TP Hồ Chí Minh
Saigon Ford Chi Nhánh Phổ Quang 104, đường Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  Phạm Quốc Nam - Phó Giám Đốc 0903889116

30 Đinh Trường Sơn 10/02/2003 0971578037 Thôn 1 xã Lộc Thành huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 36 Đường Số 3, Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM
Saigon Ford Chi Nhánh Phổ Quang 104, đường Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Phạm Quốc Nam - Phó Giám Đốc 0903889116

31 Phan Việt Sơn 02/02/2002 0349173037 140 Tổ 14, ấp 9, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 609 Tân Kỳ Tân Quý phường Sơn Kỳ quận Tân Phú 

32 Phạm Tuấn Tài 27/01/2003 0388852504 244/58 Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12, Tp.HCM 244/58,Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12,tp.hcm SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

33 Đặng Phúc Tài 19/11/2003 0966109526 KDC 17 thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 32 Thạch Lam phường Phú Thạnh quận Tân Phú TP.HCM SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

34 Trương Tuấn Thanh 26/07/2003 0783934118 ấp Thạnh Hoà, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang 336 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10,Quận Gò Vấp
AnXa Auto 40a Dương Thị Giang, Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM Anh Long 0903869221 Thầy Thịnh (phó khoa h

35 Lê Tuấn Thanh 24/11/2003 0901847058 16L1, Lô C- C/c 518, Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh A1-1 C/c 518, Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

36 Lê Tấn Thành 20/07/2003 0915826723 41/12/38 đường Nguyễn Trác, phường Văn Hải , thành phố PR-TC, tỉnh Ninh Thuận 141/36 đường số 28, phường 6, quận gò vấp ,TP.HCM
Saigon Ford Chi Nhánh Phổ Quang 104, đường Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Phạm Quốc Nam - Phó Giám Đốc 0903889116

37 Lê Văn Thể 29/09/2001
0964400954

145A đường số 19 ấp tân lập xã tân thông hội huyện củ chi thành phố hồ chí minh
5A Tống Văn Hên, Phường 15, Tân Bình CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI Ô TÔ BI14A3, Tổ 39, KP 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Lê Thành Vinh - Quản Đốc 0378913015 Thầy T.Khoa: Nguyễn Anh Tuấn, h

38 Trần Minh Triết 12/07/2003
0328473571

Khu phố Lộc Thanh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh 
khu phố Lộc Thanh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh CÔNG TY TNHH TOYOTA AN SƯƠNG 382 Quốc lộ 22, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP. Hồ Chí Minh Đỗ Minh Thuận  giám đốc dịch vụ 0978511699

39 Nguyễn Văn Thành Trọng 11/11/2003
0368643948

Ấp Long Ninh , Long Hựu Đông , Cần Đước, Long An
1041/62/20 Trần Xuân Soạn P.Tân Hưng Q7 TPHCM SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

40 Vũ Xuân Trường 12/05/2003
0354489379

599 khu 12 ấp Hệp Đồng Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
499/23quang trung phường 10 Gò vấp TP HCM 

SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

41 Hoàng Ngọc Tú 17/10/2002
0335162105

khu phố 5, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
45/6a đường Tân trụ phường 15 quận Tân bình

SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

42 Bùi Trần Anh Tuấn 11/03/2002
0987254121

39/3 ấp Trung Lân 4, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
39/3 Ấp Trung Lân 4, Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tp. HCM

SV chưa tìm được chỗ thực tập TN

43 Nguyễn Chí Vĩ 03/11/2003
0857002739

Thôn 3 Xã Đức Nhuận, Huyện Mộ Đức, Quãng Ngãi
120/57/44 đường số 59, phường 14, gò vấp Hon Đa Cộng Hòa 18A Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Hùng ( GV khoa Động Lực) 0938958210

_ SV kiểm tra và điền thêm thông tin còn thiếu, nếu có thông tin nào sai thì sửa lại bên cạnh.
_Nếu SV ở Thành phố: Ghi đầy đủ số nhà, đường, phường, quận…
_Nếu SV ở tỉnh: Ghi đầy đủ số nhà, ấp, xã, tỉnh…
_Nếu SV đã nghỉ học: GV ghi nghỉ 
_ SV điền thông tin công ty SV tự đi tìm chỗ thực tập TN
_ Nếu SV không tìm được chỗ thực tập TN, khoa hỗ trợ, SV điền vô ghi chú không có chỗ thực tập tốt nghiệp
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